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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 1 - Năm học 2026 - 2027

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 07/09/2026

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1
857407 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp du lịch

3 100 Nguyễn Thành Phương 10674
01

3 6 2 1.B003 DDL1251 123456789---------

2 3 100 Nguyễn Thành Phương 10674 4 3 3 2.B303 DDL1251 123456789---------

3
857415 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 2

3 41 Tạ Quang Trung 10192
01

2 3 3 C.E504 DDL1241 123456789---------

4 3 41 Tạ Quang Trung 10192 6 4 2 C.E501 DDL1241 123456789---------

5
857415 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 2

3 41 Tạ Quang Trung 10192
02

2 6 3 C.E504 DDL1241 123456789---------

6 3 41 Tạ Quang Trung 10192 6 6 2 C.E504 DDL1241 123456789---------

7
857415 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 2

3 41 Tạ Quang Trung 10192
03

2 9 2 C.E504 DDL1241 123456789---------

8 3 41 Tạ Quang Trung 10192 6 8 3 C.E504 DDL1241 123456789---------

9
857417 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 4

3 40 Tạ Quang Trung 10192
01

4 3 3 C.E501 DDL1231 ----567890123-----

10 3 40 Tạ Quang Trung 10192 5 8 2 C.E501 DDL1231 ----567890123-----

11
857417 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 4

3 40 Tạ Quang Trung 10192
02

4 6 3 C.E501 DDL1231 ----567890123-----

12 3 40 Tạ Quang Trung 10192 5 6 2 C.E501 DDL1231 ----567890123-----

13
857417 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 4

3 40 Tạ Quang Trung 10192
03

3 6 3 C.E501 DDL1231 ----567890123-----

14 3 40 Tạ Quang Trung 10192 5 4 2 C.E504 DDL1231 ----567890123-----

15
857421 Tuyến điểm du lịch 1

3 100 Nguyễn Văn Hợp 11560
01

3 8 3 1.B003 DDL1251 123456789---------

16 3 100 Nguyễn Văn Hợp 11560 4 6 2 1.B003 DDL1251 123456789---------

17
857425 Quản lý phát triển sản phẩm du lịch

2 80 Nguyễn Thành Phương 10674
01

3 4 2 1.C102 DDL1231 ----5678901-------

18 2 80 Nguyễn Thành Phương 10674 4 1 2 2.B109 DDL1231 ----56789012------

19 857425 Quản lý phát triển sản phẩm du lịch 2 62 Nguyễn Thành Phương 10674 02 3 8 3 1.C101 DDL1241 1234567890--------

20 857425 Quản lý phát triển sản phẩm du lịch 2 62 Nguyễn Thành Phương 10674 03 3 1 3 1.C101 DDL1241 1234567890--------

21

857426 Thực tế hướng dẫn du lịch 2

2 80

01

0 0 5 DDL1231 12----------------

22 2 80 6 6 5 TTSP04 DDL1231 12----------------

23 2 80 8 1 5 TTSP02 DDL1231 12----------------

24 857433 Tổng quan dịch vụ lưu trú 2 120 Mã Xuân Vinh 11790 01 5 1 3 C.HB406 DDL1261 1234567890--------



Học kỳ 1 - Năm học 2026 - 2027

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 07/09/2026

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

25
857438 Nghiệp vụ nhà hàng

3 45 Nguyễn Thị Minh Thư 11284
01

2 6 3 1.C103 DDL1231 ----567890123-----

26 3 45 Nguyễn Thị Minh Thư 11284 3 4 2 1.C302 DDL1231 ----567890123-----

27
857438 Nghiệp vụ nhà hàng

3 41 Nguyễn Thị Minh Thư 11284
02

4 6 3 1.C102 DDL1241 123456789---------

28 3 41 Nguyễn Thị Minh Thư 11284 4 9 2 1.C104 DDL1241 123456789---------

29
857438 Nghiệp vụ nhà hàng

3 41 Nguyễn Thị Minh Thư 11284
03

2 1 2 1.C102 DDL1241 123456789---------

30 3 41 Nguyễn Thị Minh Thư 11284 4 3 3 1.A102 DDL1241 123456789---------

31
857438 Nghiệp vụ nhà hàng

3 41 Nguyễn Thị Minh Thư 11284
04

5 1 2 1.C101 DDL1241 123456789---------

32 3 41 Nguyễn Thị Minh Thư 11284 6 1 3 C.E504 DDL1241 123456789---------

33
857439 Nghiệp vụ buồng

3 45 Nguyễn Thị Minh Thư 11284
01

2 3 3 1.A102 DDL1231 ----567890123-----

34 3 45 Nguyễn Thị Minh Thư 11284 3 1 2 1.C205 DDL1231 ----567890123-----

35

857440 Thực tập khách sạn - nhà hàng

2 45

01

2 1 5 TTSP01 DDL1231 1234--------------

36 2 45 2 6 5 TTSP01 DDL1231 1234--------------

37 2 45 3 1 5 TTSP01 DDL1231 1234--------------

38 2 45 3 6 5 TTSP01 DDL1231 1234--------------

39 2 45 4 1 5 TTSP01 DDL1231 1234--------------

40 2 45 4 6 5 TTSP01 DDL1231 1234--------------

41 2 45 5 1 5 TTSP01 DDL1231 1234--------------

42 2 45 5 6 5 TTSP01 DDL1231 1234--------------

43 2 45 6 1 5 TTSP01 DDL1231 1234--------------

44 2 45 6 6 5 TTSP01 DDL1231 1234--------------

45 2 45 7 1 5 TTSP04 DDL1231 1234--------------

46 2 45 7 6 5 TTSP04 DDL1231 1234--------------

47 2 45 8 1 5 TTSP05 DDL1231 1234--------------

48 2 45 8 6 5 TTSP05 DDL1231 1234--------------

49
857443

Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng (ngành Du
lịch)

3 45 Mã Xuân Vinh 11790
01

2 1 2 1.C101 DDL1231 ----567890123-----

50 3 45 Mã Xuân Vinh 11790 4 6 3 1.C302 DDL1231 ----567890123-----

51 857501 Tổng quan du lịch 2 120 Nguyễn Thị Lan Hạnh 10949 01 3 3 3 C.HB406 DDL1261 1234567890--------

52 857502 Địa lý du lịch 3 120 Nguyễn Thị Lan Hạnh 10949 01 3 6 3 C.HB406 DDL1261 1234567890--------



Học kỳ 1 - Năm học 2026 - 2027

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 24/07/2026 14:24 Trang 3

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 07/09/2026

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

53
857503 Marketing du lịch

3 100 Nguyễn Thị Thúy Ngân 11785
01

4 1 2 2.B303 DDL1251 123456789---------

54 3 100 Nguyễn Thị Thúy Ngân 11785 6 3 3 2.B303 DDL1251 123456789---------

55
857508 Văn hóa Phương Đông - Phương Tây

3 100 Đỗ Thị Ngọc Uyển 11175
01

2 3 3 2.B303 DDL1251 123456789---------

56 3 100 Đỗ Thị Ngọc Uyển 11175 6 6 2 1.C004 DDL1251 123456789---------

57
857512 Quản trị kinh doanh lữ hành

3 62 Nguyễn Thị Thúy Ngân 11785
01

3 4 2 1.C101 DDL1241 123456789---------

58 3 62 Nguyễn Thị Thúy Ngân 11785 5 3 3 1.C101 DDL1241 123456789---------

59
857512 Quản trị kinh doanh lữ hành

3 62 Nguyễn Thị Thúy Ngân 11785
02

3 6 2 1.C101 DDL1241 123456789---------

60 3 62 Nguyễn Thị Thúy Ngân 11785 5 6 3 1.C101 DDL1241 123456789---------

61
857515 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

3 41 Nguyễn Văn Hợp 11560
01

2 6 3 C.E501 DDL1241 123456789---------

62 3 41 Nguyễn Văn Hợp 11560 4 1 2 1.C101 DDL1241 123456789---------

63
857515 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

3 41 Nguyễn Văn Hợp 11560
02

2 9 2 C.E501 DDL1241 123456789---------

64 3 41 Nguyễn Văn Hợp 11560 6 1 3 C.A206 DDL1241 123456789---------

65
857515 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

3 41 Mã Xuân Vinh 11790
03

2 3 3 1.C102 DDL1241 123456789---------

66 3 41 Mã Xuân Vinh 11790 4 9 2 1.C102 DDL1241 123456789---------

67
857551 Tiến trình lịch sử Việt Nam

2 120 Phạm Phúc Vĩnh 10942
01

2 3 3 C.HB406 DDL1261 1234567890--------

68 2 120 Võ Văn Thật 11010 2 3 3 C.HB406 DDL1261 1234567890--------

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


